
 
MODEL O31S 

THÔNG TẮC SÀN  

CLEAN OUT 

 

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover 

Vật liệu: Thân gang đúc, mặt  Inox 304 

Load: 250 kN /Chịu tải: 25 tấn 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MODEL O31S    

 

CLEAN OUT 

Pipe Size O A C D X Y 
Kích thước ống       

(DN) (ln) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

DN50 2 51 66 80 120 24 40 

DN65 2 1/2 64 66 90 120 24 40 

DN80 3 78 66 120 150 24 40 

DN100 4 98 66 140 165 24 40 

DN125 5 110 66 150 190 24 40 

DN150 6 148 66 180 215 24 40 

DN200 8 180 66 80 270 24 40 
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